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8.58.08.59.08.58.08.09.09AnhNguyễn Trọng Hoài1

7.08.59.04.06.57.07.05.08XAnhĐào Thị Thu2

6.16.07.55.55.57.07.04.06XDungNguyễn Thị Phương3

6.46.56.08.06.05.08.04.07DũngNguyễn Thanh4

6.58.07.04.56.53.07.07.07DũngNguyễn Tiến5

6.68.37.54.57.04.06.05.08XDươngPhạm Thị Thùy6

7.88.59.58.05.59.07.06.08ĐạiPhạm Như7

7.28.08.07.56.05.09.05.07XHàVương Thanh8

8.28.87.58.08.59.08.07.08XHàTrần Thị Thủy9

8.08.89.08.06.57.08.08.08XHiềnNguyễn Thị Thu10

5.46.57.54.03.55.07.03.06XXXHoa Niê KdămH11

8.59.39.07.08.09.09.08.09HoàngNguyễn Đức12

6.48.58.05.04.07.05.06.06HoàngĐinh Tiên13

6.07.06.04.55.54.08.05.08XHuyềnPhạm Khánh14

5.57.35.06.03.55.06.04.06XHươngVũ Thị Sông15

6.67.87.56.06.54.06.07.06XKhánhNguyễn Thị Kim16

6.87.35.56.07.07.08.07.07KhánhNguyễn Quốc17

6.78.05.56.55.05.08.08.08XKhăm ÊbanY18

7.88.58.56.57.09.08.07.08XKhuyênTrần Thị19

7.58.38.58.05.07.07.06.010KiệtTrịnh Tuấn20

7.77.57.58.07.08.08.08.09XLinhNguyễn Thị Ngọc21

6.87.88.56.56.05.07.04.07XLinhPhạm Thị Thùy22

6.68.38.03.06.07.07.07.06NguyênTrần Trung23

8.28.38.59.07.58.09.07.08QuyếtTrần24

7.08.38.06.07.09.05.05.05QuyềnNguyễn Văn25

7.28.810.04.06.07.07.05.08SángTrần Thanh26

6.86.07.54.06.58.09.09.08SựNguyễn Quốc27

8.18.09.58.07.59.08.06.08TàiNguyễn Hữu28

8.18.57.57.57.510.09.08.08XThảoĐinh Thị Hương29

6.26.85.55.06.09.06.04.08ThôngTống Đăng30

7.08.57.56.06.07.06.04.09XTrangHoàng Thị Thùy31

6.05.88.55.53.59.05.04.08XTrâmNguyễn Thị32

6.97.88.05.07.07.06.08.05TrứTrần Công33

6.17.37.05.03.54.07.07.08XTrườngHoàng Lâm34

7.88.08.07.06.09.010.08.09TuyênNguyễn Phúc Vũ Công35

8.07.39.08.57.57.09.09.07XTúLê Thị Cẩm36

8.59.08.59.57.59.09.09.05XVânNguyễn Thị37

7.88.59.08.07.07.06.07.08VinhTrần Xuân38

10038000023.79532023.79Điểm trung bình môn
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7.57.38.08.06.58.07.07.08XAnhPhạm Thị Mai1

7.17.58.06.08.58.05.04.08XAnhNguyễn Thị Phương2

7.29.07.56.56.58.05.04.08XBôngTrần Thị Kim3

7.47.56.57.58.58.06.08.07XChâuNguyễn Bảo4

9.79.59.510.09.510.010.010.09XChiNguyễn Thị Kim5

8.38.89.08.56.59.07.010.08XDươngĐào Thị Thùy6

9.09.89.09.510.09.08.06.08ĐứcNguyễn Xuân7

8.28.39.08.08.010.09.07.06XHoaLê Thị8

9.59.010.010.09.010.08.010.010HoàngNguyễn Văn9

8.26.88.59.09.59.08.06.09HoàngNguyễn Văn10

8.58.58.09.59.07.07.09.09HòaNguyễn Bá11

7.98.89.08.06.010.06.04.010XHồngPhạm Thị12

6.67.87.56.05.57.06.05.06XHuệĐào Thị Hồng13

7.56.58.58.58.06.08.08.06XLâmNguyễn Thị14

7.58.08.57.06.510.07.06.07XLinhNguyễn Thị Kiều15

7.76.89.09.08.07.08.04.09XLinhPhạm Thị Thùy16

6.77.58.03.57.08.07.05.08XLụaNguyễn Thị17

9.59.59.59.59.510.010.09.09MinhNguyễn Xuân Hoàng18

7.07.06.59.07.57.06.04.07XMơLê Thị19

6.57.09.06.56.08.05.02.05XMyNguyễn Dương Hà20

6.88.07.08.57.06.03.05.05XMyNguyễn Dương Trà21

9.510.09.010.010.010.010.08.08NamTrần Xuân22

8.49.38.09.09.510.07.06.05XNgaPhạm Đình Kim23

8.48.08.58.58.010.010.09.06XNguyênVũ Thị Thảo24

7.69.08.57.04.59.07.06.010NhạcTrần Thanh25

7.98.59.59.07.07.06.07.06XNhiHồ Nguyễn Yến26

7.27.37.08.57.08.05.06.08XNhungTrần Thị Hồng27

8.79.09.08.58.010.010.06.09XOanhTrần Hà Kiều28

7.78.87.09.06.88.06.06.08XOanhĐinh Thị Kiều29

8.99.58.59.08.58.010.08.09PhongNguyễn Hoàng30

7.89.09.06.08.59.05.07.06PhongNguyễn Thái31

6.67.87.56.56.07.06.03.07PhúcVũ Hoàng32

7.58.08.58.56.09.06.06.06XPhươngHoàng Thị33

7.78.38.09.56.59.06.05.07XThảoĐào Thị34

6.66.87.58.57.06.05.03.05XThảoTrịnh Thị Phương35

9.69.39.510.010.010.010.09.09XTrangNguyễn Thị36

6.67.88.06.05.09.07.02.06XUyênNguyễn Thị Thảo37

10037000000622337.814Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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7.58.38.56.56.57.08.09.05XÁnhTrần Thị1

4.53.51.54.56.05.05.07.07DũngLê Nguyễn Tiến2

3.62.55.03.01.55.08.02.05XHíu BkrôngY -3

6.37.35.56.05.08.07.05.07HuyTrần Đức4

3.14.50.53.02.03.06.03.04KhánhNguyễn Văn5

5.16.51.54.55.06.06.07.06KhươngTống Duy6

5.45.02.55.55.06.08.07.08XKiềuVũ Thị7

7.68.08.56.07.08.09.08.07XLanNguyễn Thị Hoàng8

4.74.53.51.55.55.06.08.07XXXLom ByăH'9

5.05.82.05.56.05.08.03.05LợiLê Văn10

4.54.55.03.54.06.05.02.07XXXLuẽ ÊbanH'11

5.32.53.55.56.07.08.09.08LươngNguyễn Trọng12

5.66.03.56.06.06.07.03.08XMãoNguyễn Thị13

4.02.52.56.02.06.06.05.06XMiềnLại Thị14

6.37.07.05.56.07.05.05.07XMongNguyễn Thị15

5.85.35.05.56.07.05.08.06XMỹNguyễn Thị Hoa16

6.06.55.55.56.07.05.05.08XNaVũ Thị17

4.73.53.55.05.56.05.05.07NamHoàng Minh18

XNanNguyễn Thị19

5.45.54.05.56.07.06.03.07XNgânBùi Thị Kim20

5.46.53.05.55.06.06.05.07XNgọcHoàng Thị Thanh21

5.24.83.55.56.05.06.07.05NinhNguyễn Ngọc22

5.56.35.04.55.56.05.06.06QuangLê Văn23

3.32.51.03.03.56.07.03.04QuảngVũ Minh24

4.84.55.05.52.56.07.03.07XXXRia BỹaH'25

4.94.54.05.05.56.05.06.04SơnHà Xuân26

5.15.04.05.54.56.05.06.06ThànhNguyễn Đình27

6.37.33.06.05.08.06.09.09ThắngĐinh Trí28

5.15.54.53.56.07.05.03.07XThảoTrương Thị Thu29

4.25.56.01.51.55.08.02.05ThếNguyễn Minh30

3.60.00.04.55.06.08.07.07XThuýNgô Thị31

4.84.85.53.55.06.05.02.07XXXTrúc Niê KđămH'32

4.22.53.05.55.06.04.05.05TrườngNguyễn Gia33

6.16.05.56.06.06.05.07.08XXuânNguyễn Thị34

5.97.05.55.56.06.05.03.08XYếnCao Thị Ngọc35

58.8205.9235.31252.9186200Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


